
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26/04/2019

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi vào phòng thi.

STT MAMH_CHÍNH MAMH_TẠM TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG

12 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Trương Thị Thúy Hạnh D18_CDT01 33 04/06/2019 13 giờ 30 C604

13 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Phan Thị Mỹ Trang D18_CDT02 32 04/06/2019 13 giờ 30 C605

14 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Tăng Vĩnh Viễn D18_CDT03 30 04/06/2019 13 giờ 30 C606

15 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Lưu Nguyễn Hà Vy D18_CDT04 30 04/06/2019 13 giờ 30 C608

16 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Lưu Nguyễn Hà Vy D17_CDT01 1 04/06/2019 13 giờ 30 C608

17 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Lưu Nguyễn Hà Vy + Vũ Bá Khanh D17_CDT02 4 04/06/2019 13 giờ 30 C608

18 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Tăng Vĩnh Viễn D16_CDT01 1 04/06/2019 13 giờ 30 C608

19 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Tăng Vĩnh Viễn D16_CDT02 1 04/06/2019 13 giờ 30 C608

20 GS19002 TAM_CH_05 Tiếng Anh 2 Tăng Vĩnh Viễn D15_CDT04 1 04/06/2019 13 giờ 30 C608

144 ME09002 TAM_CD_13 Cơ ứng dụng 1 Nguyễn Quốc Cường D18_CDT01 33 05/06/2019 07 giờ 30 C601

145 ME09002 TAM_CD_13 Cơ ứng dụng 1 Nguyễn Quốc Cường D18_CDT02 32 05/06/2019 07 giờ 30 C601

146 ME09002 TAM_CD_13 Cơ ứng dụng 1 Nguyễn Quốc Cường D18_CDT03 30 05/06/2019 07 giờ 30 C603

147 ME09002 TAM_CD_13 Cơ ứng dụng 1 Nguyễn Quốc Cường D18_CDT04 30 05/06/2019 07 giờ 30 C603

148 ME09002 TAM_CD_13 Cơ ứng dụng 1 Nguyễn Quốc Cường D17_CDT01 1 05/06/2019 07 giờ 30 C605

149 ME09002 TAM_CD_13 Cơ ứng dụng 1 Nguyễn Quốc Cường D17_CDT02 3 05/06/2019 07 giờ 30 C605

150 ME09002 TAM_CD_13 Cơ ứng dụng 1 Nguyễn Quốc Cường D16_CDT03 9 05/06/2019 07 giờ 30 C605

151 ME09002 TAM_CD_13 Cơ ứng dụng 1 Nguyễn Quốc Cường D16_CDT04 10 05/06/2019 07 giờ 30 C605

152 ME09002 TAM_CD_13 Cơ ứng dụng 1 Nguyễn Quốc Cường D15_CDT02 5 05/06/2019 07 giờ 30 C605

153 ME09002 TAM_CD_13 Cơ ứng dụng 1 Nguyễn Quốc Cường D15_CDT03 1 05/06/2019 07 giờ 30 C605

154 ME09002 TAM_CD_13 Cơ ứng dụng 1 Nguyễn Quốc Cường D14_CDT01 1 05/06/2019 07 giờ 30 C605

190 GS29001 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương Hà Ngọc Quỳnh Anh D18_CDT01 33 05/06/2019 09 giờ 30 C604
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số: 88-19/LT-DSG-ĐT

BẬC ĐẠI HỌC - KHOA CƠ KHÍ

1/10



STT MAMH_CHÍNH MAMH_TẠM TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG

191 GS29001 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương Hà Ngọc Quỳnh Anh D18_CDT02 32 05/06/2019 09 giờ 30 C604

192 GS29001 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương Hà Ngọc Quỳnh Anh D18_CDT03 30 05/06/2019 09 giờ 30 C605

193 GS29001 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương Hà Ngọc Quỳnh Anh D18_CDT04 30 05/06/2019 09 giờ 30 C605

194 GS29001 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương Phạm Thị Phương Thảo D16_CDT01 1 05/06/2019 09 giờ 30 C608

195 GS29001 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương Ngô Đức Tuấn D15_CDT01 4 05/06/2019 09 giờ 30 C608

196 GS29001 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương Phạm Thị Phương Thảo D15_CDT02 1 05/06/2019 09 giờ 30 C608

197 GS29001 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương Phạm Thị Phương Thảo D15_CDT03 2 05/06/2019 09 giờ 30 C608

198 GS29001 GS12001 Pháp luật Việt Nam đại cương Hà Ngọc Quỳnh Anh D14_CDT01 1 05/06/2019 09 giờ 30 C608

297 ME09006 ME09006 Công nghệ thủy lực Nguyễn Văn Giáp D17_CDT01 14 05/06/2019 13 giờ 30 C512

298 ME09006 ME09006 Công nghệ thủy lực Nguyễn Văn Giáp D17_CDT02 19 05/06/2019 13 giờ 30 C512

299 ME09006 ME09006 Công nghệ thủy lực Nguyễn Văn Giáp D17_CDT03 15 05/06/2019 13 giờ 30 C512

300 ME09006 ME09006 Công nghệ thủy lực Nguyễn Văn Giáp D17_CDT04 22 05/06/2019 13 giờ 30 C514

301 ME09006 ME09006 Công nghệ thủy lực Nguyễn Văn Giáp D16_CDT03 2 05/06/2019 13 giờ 30 C514

302 ME09006 ME09006 Công nghệ thủy lực Nguyễn Văn Giáp D15_CDT01 3 05/06/2019 13 giờ 30 C514

303 ME09006 ME09006 Công nghệ thủy lực Nguyễn Văn Giáp D15_CDT02 2 05/06/2019 13 giờ 30 C514

304 ME09006 ME09006 Công nghệ thủy lực Nguyễn Văn Giáp D15_CDT03 1 05/06/2019 13 giờ 30 C514

305 ME09006 ME09006 Công nghệ thủy lực Nguyễn Văn Giáp D15_CDT04 8 05/06/2019 13 giờ 30 C514

369 1CKCOCS012 1CKCOCS012 Cơ sở công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D16_CDT01 24 05/06/2019 15 giờ 30 C510

370 1CKCOCS012 1CKCOCS012 Cơ sở công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D16_CDT02 17 05/06/2019 15 giờ 30 C510

371 1CKCOCS012 1CKCOCS012 Cơ sở công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D16_CDT03 20 05/06/2019 15 giờ 30 C512

372 1CKCOCS012 1CKCOCS012 Cơ sở công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D16_CDT04 20 05/06/2019 15 giờ 30 C512

373 1CKCOCS012 1CKCOCS012 Cơ sở công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D15_CDT01 1 05/06/2019 15 giờ 30 C512

374 1CKCOCS012 1CKCOCS012 Cơ sở công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D15_CDT02 2 05/06/2019 15 giờ 30 C512

375 1CKCOCS012 1CKCOCS012 Cơ sở công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D14_CDT01 1 05/06/2019 15 giờ 30 C512

376 1CKCOCS012 1CKCOCS012 Cơ sở công nghệ chế tạo máy Huỳnh Ngọc Hiệp D13_CDT01 1 05/06/2019 15 giờ 30 C512

438 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Lê Hoàng Anh Tuấn D17_CDT01 14 06/06/2019 08 giờ 00 C401

439 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Lê Hoàng Anh Tuấn D17_CDT02 19 06/06/2019 08 giờ 00 C401

440 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Lê Hoàng Anh Tuấn D17_CDT03 15 06/06/2019 08 giờ 00 C408
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441 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Lê Hoàng Anh Tuấn D17_CDT04 22 06/06/2019 08 giờ 00 C408

442 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Lê Hoàng Anh Tuấn + Nguyễn Thanh Long D16_CDT02 3 06/06/2019 08 giờ 00 C308

443 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Nguyễn Thanh Long D16_CDT04 1 06/06/2019 08 giờ 00 C308

444 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Lê Hoàng Anh Tuấn D15_CDT01 1 06/06/2019 08 giờ 00 C308

445 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Nguyễn Thị Như Điệp D15_CDT02 1 06/06/2019 08 giờ 00 C308

446 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Lê Hoàng Anh Tuấn D15_CDT03 2 06/06/2019 08 giờ 00 C308

447 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Lê Hoàng Anh Tuấn D15_CDT04 4 06/06/2019 08 giờ 00 C308

448 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Lê Hoàng Anh Tuấn + Nguyễn Thị Như Điệp D14_CDT01 2 06/06/2019 08 giờ 00 C308

449 GS19004 TAM_CH_06 Tiếng Anh 4 Nguyễn Thanh Long D13_CDT01 1 06/06/2019 08 giờ 00 C308

580 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Trần Thị Thơm D18_CDT01 33 07/06/2019 07 giờ 30 C603

581 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Trần Thị Thơm D18_CDT02 32 07/06/2019 07 giờ 30 C603

582 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Phan Thị Bích Trâm D18_CDT03 30 07/06/2019 07 giờ 30 C604

583 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Phan Thị Bích Trâm D18_CDT04 30 07/06/2019 07 giờ 30 C604

584 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Phan Thị Bích Trâm D16_CDT01 4 07/06/2019 07 giờ 30 C805

585 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Phan Thị Bích Trâm D16_CDT02 1 07/06/2019 07 giờ 30 C805

586 GS79001 GS17001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin Võ Phổ D15_CDT01 1 07/06/2019 07 giờ 30 C805

728 ME03009 ME03009 Cung cấp điện Nguyễn Thế Kiệt D17_CDT01 14 07/06/2019 13 giờ 30 C508

729 ME03009 ME03009 Cung cấp điện Nguyễn Thế Kiệt D17_CDT02 19 07/06/2019 13 giờ 30 C508

730 ME03009 ME03009 Cung cấp điện Nguyễn Thế Kiệt D17_CDT03 15 07/06/2019 13 giờ 30 C510

731 ME03009 ME03009 Cung cấp điện Nguyễn Thế Kiệt D17_CDT04 22 07/06/2019 13 giờ 30 C510

732 ME03009 ME03009 Cung cấp điện Nguyễn Thế Kiệt D16_CDT02 1 07/06/2019 13 giờ 30 C604

733 ME03009 ME03009 Cung cấp điện Nguyễn Thế Kiệt D16_CDT03 10 07/06/2019 13 giờ 30 C604

734 ME03009 ME03009 Cung cấp điện Nguyễn Thế Kiệt D16_CDT04 10 07/06/2019 13 giờ 30 C604

735 ME03009 ME03009 Cung cấp điện Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT01 12 07/06/2019 13 giờ 30 C604

736 ME03009 ME03009 Cung cấp điện Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT02 12 07/06/2019 13 giờ 30 C604

737 ME03009 ME03009 Cung cấp điện Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT03 8 07/06/2019 13 giờ 30 C604

738 ME03009 ME03009 Cung cấp điện Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT04 1 07/06/2019 13 giờ 30 C604

739 ME03009 ME03009 Cung cấp điện Nguyễn Thế Kiệt D14_CDT01 5 07/06/2019 13 giờ 30 C604
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740 ME03009 ME03009 Cung cấp điện Nguyễn Thế Kiệt D13_CDT01 1 07/06/2019 13 giờ 30 C604

741 ME03009 ME03009 Cung cấp điện Nguyễn Thế Kiệt D13_CDT02 2 07/06/2019 13 giờ 30 C604

832 1CKDICS007 1CKDICS007 Đo lường công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT01 24 07/06/2019 15 giờ 30 C312

833 1CKDICS007 1CKDICS007 Đo lường công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT02 17 07/06/2019 15 giờ 30 C312

834 1CKDICS007 1CKDICS007 Đo lường công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT03 20 07/06/2019 15 giờ 30 C314

835 1CKDICS007 1CKDICS007 Đo lường công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT04 20 07/06/2019 15 giờ 30 C314

836 1CKDICS007 1CKDICS007 Đo lường công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D15_CDT03 2 07/06/2019 15 giờ 30 C314

837 1CKDICS007 1CKDICS007 Đo lường công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D15_CDT04 1 07/06/2019 15 giờ 30 C314

838 1CKDICS007 1CKDICS007 Đo lường công nghiệp Nguyễn Đàm Tấn D14_CDT01 1 07/06/2019 15 giờ 30 C314

930 GS79002 TAM_CH_12 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trần Thị Thơm D15_CDT03 1 08/06/2019 09 giờ 30 C703

1011 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Võ Nguyễn Như Liễu D18_CDT01 33 10/06/2019 07 giờ 30 C601

1012 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Võ Nguyễn Như Liễu D18_CDT02 32 10/06/2019 07 giờ 30 C601

1013 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Thành Vấn D18_CDT03 30 10/06/2019 07 giờ 30 C603

1014 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Thành Vấn D18_CDT04 30 10/06/2019 07 giờ 30 C603

1015 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Văn Thuận D17_CDT01 1 10/06/2019 07 giờ 30 C801

1016 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Văn Thuận D17_CDT02 3 10/06/2019 07 giờ 30 C801

1017 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D17_CDT04 1 10/06/2019 07 giờ 30 C801

1018 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Văn Thuận + Vũ Thái Thủy Ngân D15_CDT01 6 10/06/2019 07 giờ 30 C801

1019 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Văn Thuận + Võ Minh Triết D15_CDT02 6 10/06/2019 07 giờ 30 C801

1020 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Văn Thuận + Vũ Thái Thủy Ngân D15_CDT03 3 10/06/2019 07 giờ 30 C801

1021 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Nguyễn Văn Thuận D15_CDT04 1 10/06/2019 07 giờ 30 C801

1022 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D14_CDT01 2 10/06/2019 07 giờ 30 C801

1023 GS43002 TAM_CH_10 Vật lý 2 Vũ Thái Thủy Ngân D13_CDT02 1 10/06/2019 07 giờ 30 C801

1176 ME03007 TAM_CD_07 Điện tử 2 Huỳnh Lê Minh Thiện D17_CDT01 14 10/06/2019 13 giờ 30 C604

1177 ME03007 TAM_CD_07 Điện tử 2 Huỳnh Lê Minh Thiện D17_CDT02 19 10/06/2019 13 giờ 30 C604

1178 ME03007 TAM_CD_07 Điện tử 2 Huỳnh Lê Minh Thiện D17_CDT03 15 10/06/2019 13 giờ 30 C604

1179 ME03007 TAM_CD_07 Điện tử 2 Huỳnh Lê Minh Thiện D17_CDT04 22 10/06/2019 13 giờ 30 C605

1180 ME03007 TAM_CD_07 Điện tử 2 Huỳnh Lê Minh Thiện D16_CDT04 2 10/06/2019 13 giờ 30 C605
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1181 ME03007 TAM_CD_07 Điện tử 2 Huỳnh Lê Minh Thiện D15_CDT01 15 10/06/2019 13 giờ 30 C605

1182 ME03007 TAM_CD_07 Điện tử 2 Huỳnh Lê Minh Thiện D15_CDT02 13 10/06/2019 13 giờ 30 C605

1183 ME03007 TAM_CD_07 Điện tử 2 Huỳnh Lê Minh Thiện D15_CDT03 5 10/06/2019 13 giờ 30 C604

1184 ME03007 TAM_CD_07 Điện tử 2 Huỳnh Lê Minh Thiện D14_CDT01 2 10/06/2019 13 giờ 30 C604

1287 ME03006 TAM_CD_06 Nhập môn công tác kỹ sư Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT01 24 10/06/2019 15 giờ 30 C410

1288 ME03006 TAM_CD_06 Nhập môn công tác kỹ sư Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT02 16 10/06/2019 15 giờ 30 C410

1289 ME03006 TAM_CD_06 Nhập môn công tác kỹ sư Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT03 20 10/06/2019 15 giờ 30 C412

1290 ME03006 TAM_CD_06 Nhập môn công tác kỹ sư Nguyễn Đàm Tấn D16_CDT04 20 10/06/2019 15 giờ 30 C412

1291 ME03006 TAM_CD_06 Nhập môn công tác kỹ sư Nguyễn Đàm Tấn D15_CDT02 2 10/06/2019 15 giờ 30 C412

1292 ME03006 TAM_CD_06 Nhập môn công tác kỹ sư Nguyễn Đàm Tấn D15_CDT03 1 10/06/2019 15 giờ 30 C412

1293 ME03006 TAM_CD_06 Nhập môn công tác kỹ sư Nguyễn Đàm Tấn D15_CDT04 1 10/06/2019 15 giờ 30 C412

1359 1CKDICS003 1CKDICS003 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D16_CDT01 13 11/06/2019 15 giờ 30 C601

1360 1CKDICS003 1CKDICS003 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D16_CDT02 4 11/06/2019 15 giờ 30 C601

1361 1CKDICS003 1CKDICS003 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D16_CDT03 3 11/06/2019 15 giờ 30 C601

1362 1CKDICS003 1CKDICS003 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D16_CDT04 7 11/06/2019 15 giờ 30 C601

1363 1CKDICS003 1CKDICS003 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D15_CDT01 4 11/06/2019 15 giờ 30 C601

1364 1CKDICS003 1CKDICS003 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D15_CDT02 8 11/06/2019 15 giờ 30 C601

1365 1CKDICS003 1CKDICS003 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D15_CDT03 2 11/06/2019 15 giờ 30 C601

1366 1CKDICS003 1CKDICS003 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D15_CDT04 6 11/06/2019 15 giờ 30 C601

1367 1CKDICS003 1CKDICS003 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D14_CDT01 2 11/06/2019 15 giờ 30 C601

1368 1CKDICS003 1CKDICS003 Kỹ thuật số Huỳnh Long Triết Giang D13_CDT01 1 11/06/2019 15 giờ 30 C601

1416 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trịnh Ngọc An D18_CDT01 33 12/06/2019 07 giờ 30 C603

1417 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trịnh Ngọc An D18_CDT02 32 12/06/2019 07 giờ 30 C603

1418 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Hà Minh Tuấn D18_CDT03 30 12/06/2019 07 giờ 30 C604

1419 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Hà Minh Tuấn D18_CDT04 30 12/06/2019 07 giờ 30 C604

1420 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D17_CDT01 1 12/06/2019 07 giờ 30 C510

1421 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội + Vũ Đỗ Huy Cường D17_CDT02 10 12/06/2019 07 giờ 30 C510

1422 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D16_CDT02 1 12/06/2019 07 giờ 30 C510
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1423 GS33002 TAM_CH_09 Toán A2 (Hàm nhiều biến, giải tích vec tơ) Trần Ngọc Hội D16_CDT03 1 12/06/2019 07 giờ 30 C510

1607 ME03006 TAM_CD_06 Nhập môn công tác kỹ sư Nguyễn Đàm Tấn D17_CDT01 14 12/06/2019 13 giờ 30 C408

1608 ME03006 TAM_CD_06 Nhập môn công tác kỹ sư Nguyễn Đàm Tấn D17_CDT02 19 12/06/2019 13 giờ 30 C408

1609 ME03006 TAM_CD_06 Nhập môn công tác kỹ sư Nguyễn Đàm Tấn D17_CDT03 15 12/06/2019 13 giờ 30 C410

1610 ME03006 TAM_CD_06 Nhập môn công tác kỹ sư Nguyễn Đàm Tấn D17_CDT04 22 12/06/2019 13 giờ 30 C410

1611 ME03006 TAM_CD_06 Nhập môn công tác kỹ sư Nguyễn Đàm Tấn D15_CDT02 1 12/06/2019 13 giờ 30 C410

1702 1CKDICS005 1CKDICS005 PLC Phạm Văn Thắng D16_CDT01 24 12/06/2019 15 giờ 30 C608

1703 1CKDICS005 1CKDICS005 PLC Phạm Văn Thắng D16_CDT02 17 12/06/2019 15 giờ 30 C608

1704 1CKDICS005 1CKDICS005 PLC Phạm Văn Thắng D16_CDT03 20 12/06/2019 15 giờ 30 C608

1705 1CKDICS005 1CKDICS005 PLC Phạm Văn Thắng D16_CDT04 20 12/06/2019 15 giờ 30 C510

1706 1CKDICS005 1CKDICS005 PLC Phạm Văn Thắng D15_CDT01 5 12/06/2019 15 giờ 30 C510

1707 1CKDICS005 1CKDICS005 PLC Phạm Văn Thắng D15_CDT02 6 12/06/2019 15 giờ 30 C510

1708 1CKDICS005 1CKDICS005 PLC Phạm Văn Thắng D15_CDT03 7 12/06/2019 15 giờ 30 C510

1709 1CKDICS005 1CKDICS005 PLC Phạm Văn Thắng D15_CDT04 8 12/06/2019 15 giờ 30 C510

1710 1CKDICS005 1CKDICS005 PLC Phạm Văn Thắng D13_CDT01 1 12/06/2019 15 giờ 30 C510

1801 ME03001 TAM_CD_05 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D18_CDT01 33 14/06/2019 07 giờ 30 C601

1802 ME03001 TAM_CD_05 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D18_CDT02 32 14/06/2019 07 giờ 30 C601

1803 ME03001 TAM_CD_05 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D18_CDT03 30 14/06/2019 07 giờ 30 C603

1804 ME03001 TAM_CD_05 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D18_CDT04 30 14/06/2019 07 giờ 30 C603

1805 ME03001 TAM_CD_05 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D17_CDT01 1 14/06/2019 07 giờ 30 C708

1806 ME03001 TAM_CD_05 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D17_CDT02 6 14/06/2019 07 giờ 30 C708

1807 ME03001 TAM_CD_05 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D16_CDT04 1 14/06/2019 07 giờ 30 C708

1808 ME03001 TAM_CD_05 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT01 1 14/06/2019 07 giờ 30 C708

1809 ME03001 TAM_CD_05 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT02 5 14/06/2019 07 giờ 30 C708

1810 ME03001 TAM_CD_05 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT03 3 14/06/2019 07 giờ 30 C708

1811 ME03001 TAM_CD_05 Giải tích mạch điện Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT04 1 14/06/2019 07 giờ 30 C708

1940 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Bình D17_CDT01 14 14/06/2019 13 giờ 30 C606

1941 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Bình D17_CDT02 19 14/06/2019 13 giờ 30 C606
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1942 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Thị Thanh Phương D17_CDT03 15 14/06/2019 13 giờ 30 C606

1943 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Thị Thanh Phương D17_CDT04 22 14/06/2019 13 giờ 30 C605

1944 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Thị Thanh Phương D16_CDT01 4 14/06/2019 13 giờ 30 C804

1945 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Thị Thanh Phương D16_CDT02 4 14/06/2019 13 giờ 30 C804

1946 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Bình D16_CDT03 1 14/06/2019 13 giờ 30 C804

1947 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Thị Thanh Phương D15_CDT01 2 14/06/2019 13 giờ 30 C804

1948 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Thị Thanh Phương D15_CDT02 4 14/06/2019 13 giờ 30 C804

1949 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Thị Thanh Phương D15_CDT03 1 14/06/2019 13 giờ 30 C804

1950 GS79003 TAM_CH_13 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Thị Thanh Phương D14_CDT01 1 14/06/2019 13 giờ 30 C804

2036 ME03023 TAM_CD_12 Quản lý sản xuất Nguyễn Quốc Cường D16_CDT01 24 14/06/2019 15 giờ 30 C408

2037 ME03023 TAM_CD_12 Quản lý sản xuất Nguyễn Quốc Cường D16_CDT02 16 14/06/2019 15 giờ 30 C408

2038 ME03023 TAM_CD_12 Quản lý sản xuất Nguyễn Quốc Cường D16_CDT03 20 14/06/2019 15 giờ 30 C410

2039 ME03023 TAM_CD_12 Quản lý sản xuất Nguyễn Quốc Cường D16_CDT04 20 14/06/2019 15 giờ 30 C410

2040 ME03023 TAM_CD_12 Quản lý sản xuất Nguyễn Quốc Cường D15_CDT02 5 14/06/2019 15 giờ 30 C410

2041 ME03023 TAM_CD_12 Quản lý sản xuất Nguyễn Quốc Cường D15_CDT03 1 14/06/2019 15 giờ 30 C410

2042 ME03023 TAM_CD_12 Quản lý sản xuất Nguyễn Quốc Cường D15_CDT04 2 14/06/2019 15 giờ 30 C410

2226 ME03010 TAM_CD_08 Truyền động điện Nguyễn Thế Kiệt D17_CDT01 14 17/06/2019 13 giờ 30 C806

2227 ME03010 TAM_CD_08 Truyền động điện Nguyễn Thế Kiệt D17_CDT02 19 17/06/2019 13 giờ 30 C806

2228 ME03010 TAM_CD_08 Truyền động điện Nguyễn Thế Kiệt D17_CDT03 15 17/06/2019 13 giờ 30 C806

2229 ME03010 TAM_CD_08 Truyền động điện Nguyễn Thế Kiệt D17_CDT04 22 17/06/2019 13 giờ 30 C808

2230 ME03010 TAM_CD_08 Truyền động điện Nguyễn Thế Kiệt D16_CDT03 1 17/06/2019 13 giờ 30 C808

2231 ME03010 TAM_CD_08 Truyền động điện Nguyễn Thế Kiệt D16_CDT04 5 17/06/2019 13 giờ 30 C808

2232 ME03010 TAM_CD_08 Truyền động điện Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT01 11 17/06/2019 13 giờ 30 C808

2233 ME03010 TAM_CD_08 Truyền động điện Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT03 7 17/06/2019 13 giờ 30 C808

2234 ME03010 TAM_CD_08 Truyền động điện Nguyễn Thế Kiệt D15_CDT04 2 17/06/2019 13 giờ 30 C808

2235 ME03010 TAM_CD_08 Truyền động điện Nguyễn Thế Kiệt D14_CDT01 2 17/06/2019 13 giờ 30 C808

2250 1CKCDCN002 1CKCDCN002 Robot công nghiệp Phạm Văn Thắng D16_CDT01 24 17/06/2019 15 giờ 30 C512

2251 1CKCDCN002 1CKCDCN002 Robot công nghiệp Phạm Văn Thắng D16_CDT02 17 17/06/2019 15 giờ 30 C512
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2252 1CKCDCN002 1CKCDCN002 Robot công nghiệp Phạm Văn Thắng D16_CDT03 19 17/06/2019 15 giờ 30 C514

2253 1CKCDCN002 1CKCDCN002 Robot công nghiệp Phạm Văn Thắng D16_CDT04 20 17/06/2019 15 giờ 30 C514

2254 1CKCDCN002 1CKCDCN002 Robot công nghiệp Phạm Văn Thắng D15_CDT03 1 17/06/2019 15 giờ 30 C514

2438 1CKCOCS001 1CKCOCS001 Kỹ thuật nhiệt Nguyễn Minh Phú D16_CDT01 16 19/06/2019 15 giờ 30 C706

2439 1CKCOCS001 1CKCOCS001 Kỹ thuật nhiệt Nguyễn Minh Phú D16_CDT02 8 19/06/2019 15 giờ 30 C706

2440 1CKCOCS001 1CKCOCS001 Kỹ thuật nhiệt Nguyễn Minh Phú D16_CDT03 6 19/06/2019 15 giờ 30 C706

2441 1CKCOCS001 1CKCOCS001 Kỹ thuật nhiệt Nguyễn Minh Phú D16_CDT04 12 19/06/2019 15 giờ 30 C706

2442 1CKCOCS001 1CKCOCS001 Kỹ thuật nhiệt Nguyễn Minh Phú D15_CDT01 1 19/06/2019 15 giờ 30 C706

2443 1CKCOCS001 1CKCOCS001 Kỹ thuật nhiệt Nguyễn Minh Phú D14_CDT01 5 19/06/2019 15 giờ 30 C706

2444 1CKCOCS001 1CKCOCS001 Kỹ thuật nhiệt Nguyễn Minh Phú D13_CDT01 1 19/06/2019 15 giờ 30 C706

2592 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Đặng Hồng Ninh D18_CDT01 33 Khoa /Giảng viên tổ chức

2593 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Nguyễn Văn Tuấn D18_CDT02 32 Khoa /Giảng viên tổ chức

2594 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Trương Văn Tú D18_CDT03 30 Khoa /Giảng viên tổ chức

2595 GS99001 GS19001 Giáo dục thể chất 1 Lương Tuấn Phương D18_CDT04 30 Khoa /Giảng viên tổ chức

2596 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Đặng Hồng Ninh D18_CDT01 33 Khoa /Giảng viên tổ chức

2597 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Nguyễn Văn Tuấn D18_CDT02 32 Khoa /Giảng viên tổ chức

2598 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Trương Văn Tú D18_CDT03 30 Khoa /Giảng viên tổ chức

2599 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Lương Tuấn Phương D18_CDT04 30 Khoa /Giảng viên tổ chức

2600 GS99002 GS19002 Giáo dục thể chất 2 Đoàn Quang Huy D16_CDT02 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2601 GS09012 TAM_CH_14 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp Hoàng Anh D15_CDT01 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2602 EE13104 TAM_DD_05 Thí nghiệm Mạch điện Nguyễn Quốc Bình D16_CDT01 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2603 EE13104 TAM_DD_05 Thí nghiệm Mạch điện Nguyễn Quốc Bình + Trần Thị Thu Thảo D15_CDT01 3 Khoa /Giảng viên tổ chức

2604 EE13104 TAM_DD_05 Thí nghiệm Mạch điện Nguyễn Quốc Bình D15_CDT02 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2605 EE13104 TAM_DD_05 Thí nghiệm Mạch điện Nguyễn Quốc Bình D14_CDT01 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2606 GS49005 TAM_CH_11 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Huỳnh Anh Tấn + Phạm Ngọc Thảo D18_CDT01 33 Khoa /Giảng viên tổ chức

2607 GS49005 TAM_CH_11 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo D18_CDT02 32 Khoa /Giảng viên tổ chức

2608 GS49005 TAM_CH_11 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo D18_CDT03 30 Khoa /Giảng viên tổ chức

2609 GS49005 TAM_CH_11 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Huỳnh Anh Tấn + Phạm Ngọc Thảo D18_CDT04 30 Khoa /Giảng viên tổ chức
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2610 GS49005 TAM_CH_11 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo D17_CDT01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2611 GS49005 TAM_CH_11 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Huỳnh Anh Tấn D17_CDT03 2 Khoa /Giảng viên tổ chức

2612 GS49005 TAM_CH_11 Thí nghiệm Vật lý_Phần 2 Phạm Ngọc Thảo D15_CDT04 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

2929 ME03008 ME03008 Thí nghiệm Kỹ thuật đo lường cơ khí Trần Trung Lê D17_CDT01 14 Khoa /Giảng viên tổ chức

2930 ME03008 ME03008 Thí nghiệm Kỹ thuật đo lường cơ khí Trần Trung Lê D17_CDT02 19 Khoa /Giảng viên tổ chức

2931 ME03008 ME03008 Thí nghiệm Kỹ thuật đo lường cơ khí Trần Trung Lê D17_CDT03 15 Khoa /Giảng viên tổ chức

2932 ME03008 ME03008 Thí nghiệm Kỹ thuật đo lường cơ khí Trần Trung Lê D17_CDT04 22 Khoa /Giảng viên tổ chức

2933 ME09007 TAM_CD_31 Thí nghiệm Truyền động cơ khí Trần Trung Lê D17_CDT01 14 Khoa /Giảng viên tổ chức

2934 ME09007 TAM_CD_31 Thí nghiệm Truyền động cơ khí Trần Trung Lê D17_CDT02 19 Khoa /Giảng viên tổ chức

2935 ME09007 TAM_CD_31 Thí nghiệm Truyền động cơ khí Trần Trung Lê D17_CDT03 15 Khoa /Giảng viên tổ chức

2936 ME09007 TAM_CD_31 Thí nghiệm Truyền động cơ khí Trần Trung Lê D17_CDT04 22 Khoa /Giảng viên tổ chức

3167 ME09013 TAM_CD_16 Thí nghiệm Công nghệ khí nén Vũ Đình Hải D16_CDT01 24 Khoa /Giảng viên tổ chức

3168 ME09013 TAM_CD_16 Thí nghiệm Công nghệ khí nén Vũ Đình Hải D16_CDT02 17 Khoa /Giảng viên tổ chức

3169 ME09013 TAM_CD_16 Thí nghiệm Công nghệ khí nén Hồ Hữu Hân D16_CDT03 20 Khoa /Giảng viên tổ chức

3170 ME09013 TAM_CD_16 Thí nghiệm Công nghệ khí nén Hồ Hữu Hân + Vũ Đình Hải D16_CDT04 20 Khoa /Giảng viên tổ chức

3171 ME09013 TAM_CD_16 Thí nghiệm Công nghệ khí nén Vũ Đình Hải D15_CDT04 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3172 ME03025 ME03025 Thí nghiệm Điện tử công suất Hồ Hữu Hân + Lê Tấn Tín D16_CDT01 24 Khoa /Giảng viên tổ chức

3173 ME03025 ME03025 Thí nghiệm Điện tử công suất Lê Tấn Tín D16_CDT02 16 Khoa /Giảng viên tổ chức

3174 ME03025 ME03025 Thí nghiệm Điện tử công suất Hồ Hữu Hân + Lê Tấn Tín D16_CDT03 19 Khoa /Giảng viên tổ chức

3175 ME03025 ME03025 Thí nghiệm Điện tử công suất Hồ Hữu Hân + Lê Tấn Tín D16_CDT04 20 Khoa /Giảng viên tổ chức

3176 ME03022 TAM_CD_11 Thí nghiệm PLC Huỳnh Lê Minh Thiện D16_CDT01 24 Khoa /Giảng viên tổ chức

3177 ME03022 TAM_CD_11 Thí nghiệm PLC Huỳnh Lê Minh Thiện + Phạm Văn Thắng D16_CDT02 17 Khoa /Giảng viên tổ chức

3178 ME03022 TAM_CD_11 Thí nghiệm PLC Hồ Hữu Hân + Huỳnh Lê Minh Thiện D16_CDT03 20 Khoa /Giảng viên tổ chức

3179 ME03022 TAM_CD_11 Thí nghiệm PLC Hồ Hữu Hân + Huỳnh Lê Minh Thiện + Phạm Văn Thắng D16_CDT04 20 Khoa /Giảng viên tổ chức

3180 ME03022 TAM_CD_11 Thí nghiệm PLC Huỳnh Lê Minh Thiện D15_CDT01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3181 ME03026 TAM_CD_27 Thí nghiệm Vi xử lý và vi điều khiển Huỳnh Long Triết Giang D16_CDT01 24 Khoa /Giảng viên tổ chức

3182 ME03026 TAM_CD_27 Thí nghiệm Vi xử lý và vi điều khiển Huỳnh Long Triết Giang D16_CDT02 17 Khoa /Giảng viên tổ chức

3183 ME03026 TAM_CD_27 Thí nghiệm Vi xử lý và vi điều khiển Huỳnh Long Triết Giang + Lê Nguyên Trình D16_CDT03 20 Khoa /Giảng viên tổ chức

9/10



STT MAMH_CHÍNH MAMH_TẠM TÊN MÔN HỌC CÁN BỘ GIẢNG DẠY TÊN LỚP SLSV NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG

3184 ME03026 TAM_CD_27 Thí nghiệm Vi xử lý và vi điều khiển Huỳnh Long Triết Giang D16_CDT04 20 Khoa /Giảng viên tổ chức

3185 ME03026 TAM_CD_27 Thí nghiệm Vi xử lý và vi điều khiển Huỳnh Long Triết Giang D15_CDT02 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3186 1CKCOCS017 1CKCOCS017 Thực tập Cơ khí Trần Trung Lê D16_CDT01 24 Khoa /Giảng viên tổ chức

3187 1CKCOCS017 1CKCOCS017 Thực tập Cơ khí Trần Trung Lê D16_CDT02 17 Khoa /Giảng viên tổ chức

3188 1CKCOCS017 1CKCOCS017 Thực tập Cơ khí Vũ Đình Hải D16_CDT03 20 Khoa /Giảng viên tổ chức

3189 1CKCOCS017 1CKCOCS017 Thực tập Cơ khí Trần Trung Lê + Vũ Đình Hải D16_CDT04 20 Khoa /Giảng viên tổ chức

3451 1CKTTTN001 1CKTTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_CDT01 35 Khoa /Giảng viên tổ chức

3452 1CKTTTN001 1CKTTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_CDT02 31 Khoa /Giảng viên tổ chức

3453 1CKTTTN001 1CKTTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_CDT03 25 Khoa /Giảng viên tổ chức

3454 1CKTTTN001 1CKTTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D15_CDT04 28 Khoa /Giảng viên tổ chức

3455 1CKTTTN001 1CKTTTN001 Thực tập tốt nghiệp Khoa phụ trách chung D14_CDT01 4 Khoa /Giảng viên tổ chức

3516 1CKCDCN014 1CKCDCN014 Đồ án Cung cấp điện Lê Nguyên Trình D15_CDT01 1 Khoa /Giảng viên tổ chức

3517 1CKCDCN014 1CKCDCN014 Đồ án Cung cấp điện Lê Nguyên Trình D15_CDT02 1 Khoa /Giảng viên tổ chức
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